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Câu 1: Vật nào dưới dây không phải nguồn sáng
A. Tia sét
B. Tờ giấy trắng
C. Ngọn đèn đang sáng
D. Mặt trời
Câu 2: Vật nào dưới đây là nguồn sáng
A. Mặt trăng
B. Cái nhà
C. Cái gương
D. Ngọn nến
Câu 3: Ta nhận biết được một vật khi
A. Vật là một vật sáng
B. Vật là một nguồn sáng
C. Ta đang mở mắt nhìn về phía vật
D. Có ánh sáng từ vật đi vào mắt ta
Câu 4: Ta nhận biết được ánh sáng khi
A. Có một nguồn sáng đặt trước mặt
B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta
C. Ta đang mở mắt
D. Đang là ban ngày
Câu 5: Ở môi trường nào tia sáng truyền theo đường thẳng
A. Trong suốt
B. Bất kì môi trường nào
C. Đồng tính
D. Trong suốt, đồng tính
Câu 6: Môi trường đồng tính nào sao đây không thoã điều kiện về sự truyền thẳng ánh sáng?
A. Thuỷ tinh
B. Nước
C. Thép
D. Không khí
Câu 7: Chùm ánh sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây:
A. Chùm sáng hội tu
B. Chùm sáng song song
C. Không song song, hội tụ cũng như phân kì
D. Chùm sáng phân kì
Câu 8: Thông thường có mấy loại chùm sáng
A. 1 loại
B. 2 loại
C. 3 loại
D. 4 loại
Câu 9: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của định luật truyền thẳng của ánh sáng?
A. Nguyệt Thực
B. Nhật Thực
C. Thước laser
D. Thước thẳng
Câu 10: Khi có nhật thực toàn phần, ở mặt đất, ta thấy:
A. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn và không nhìn thấy bất kì tia sáng nào của Mặt Trời
B. Một phần của Mặt Trời chưa che khuất và nhìn thấy các tia lửa xung quanh Mặt Trời
C. Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn và nhìn thấy các tia lửa xung quanh Mặt Trời.
D. Một phần của Mặt Trời chưa bị che khuất
Câu 11: Hiện tượng nhật thực là hiện tượng:
A. Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.
B. Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.
C. Mặt Trời nằm giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
D. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất nằm ở bất kì vị trí nào.
Câu 12: Vì sao những đoạn đường gấp khúc, bị che khuất, người ta thường đặt gương cầu lồi?
A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn
B. Ảnh to hơn vật
C. Ảnh bằng vật
D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi nhỏ
Câu 13: Chiếu một tia sáng đến một gương phẳng. Biết tia phản xạ và tia tới hợp với nhau góc . Khi này góc phản xạ có giá trị là
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14: ảnh ảo của môt vật tạo bởi gương cầu lõm:
A. Nhỏ hơn vật				B: Bằng vật
C. Lớn hơn vật				D. Bằng nửa vật
Câu 15: Cùng một vật đặt trước ba gương, cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo ảnh lớn nhất?
A. Gương phẳng			B. Gương cầu lồi
C. Gương cầu lõm			D. Ba gương cho ảnh bằng nhau
Câu 16: Vùng nhìn  thấy trong gương cầu lõm…………vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi (có cùng kích thước)
A. rộng hơn				B. hẹp hơn
C. bằng nhau				D. không so sánh được
Câu 17: Tính chất nào dưới đây là tính chất của ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm?
A. Bằng vật				B. Nhỏ hơn vật
C. Lớn hơn vật				D. Bằng nửa vật
Câu 18: Tính chất nào kể sau không phải là tính chất của ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm?
A. Ảnh và vật cách nhau một khoảng bằng nhau		B. Lớn hơn vật
C. Bằng vật						D. Các tính chất A và C
Câu 19: Vật như thế nào được coi là gương cầu lõm?
A. Vật có hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng	, mặt phản xạ là mặt cầu		
B. Vật có dạng một phần hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm.
C. Vật có dạng mặt cầu, phản xạ tốt ánh sáng.
D. Vật có dạng hình cầu, phản xạ kém ánh sáng.
Câu 20: Tác dụng của gương cầu lõm?
A. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.
B. Biến đổi chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.
C. Tạo ảnh ảo lớn hơn vật.
D. Cả nội dung A,B,C đều đúng.
Câu 21: Chiếu một chum tia sáng tới song song vào một gương cầu lõm, chum tia phản xạ là:
A. Chùm tia hội tụ			B. Chùm tia phân kì
C. Chùm tia song song			D. A hoặc B hoặc C
Câu 22: Trong pha đèn pin người ta lắp một gương cầu lõm để phản xạ ánh sáng phát ra từ dây tóc đèn. Vậy chum sáng phản xạ là chum gì để ánh sáng được chiếu đi xa mà vẫn rõ?
A. Chùm tia hội tụ			B. Chùm tia phân kì
C. Chùm tia song song			D. A hoặc B hoặc C
Câu 23: Các vật nào dưới dây có thể coi là gương cầu lõm?
A. Pha đèn pin			B. Pha đèn ô tô
C. Gương dùng để thu và hội tụ ánh sáng mặt trời.
D. Câu A,B,C đúng
Câu 24: Một vật sáng có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với gương phẳng, ảnh của cật sáng đó qua gương phẳng ở vị trí như thế nào?
A. Son song với vật			B. Cùng phương cùng chiều với vật
C. Vuông góc với vật			D. Cùng phương ngược chiều với vật
Câu 25: Một vật sáng có dạng một đoạn thẳng đặt song song với gương phẳng, ảnh của vật sáng đó qua gương phẳng ở vị trí như thế nào?
A. Song song và cùng chiều với vật		B. Cùng phương cùng chiều với vật
C. Vuông góc với vật				D. Cùng phương ngược chiều với vật
Câu 26: Một gương phẳng đặt vuông góc với mặt sàn, một người cao 150cm đứng trước gương. Hỏi ảnh của người đó có chiều cao bao nhiêu?
A. 1m		B.1,5m			C.2m			D.3m
Câu 27: Hình vẽ nào mô tả đúng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng?
A. [image: Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated]				



B. [image: Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated]
C. [image: Shape

Description automatically generated with medium confidence]
D. [image: Shape

Description automatically generated with low confidence]

Câu 28: Khoảng cách từ một điểm sáng S đến gương phẳng bằng 1m. Hỏi khoảng cách ảnh S’ của điểm sáng S đến gương phẳng bằng bao nhiêu?
A.1m		B. 2m		C. 0,5m		D.1,5m
Câu 29: Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:
A. Tán xạ				B. Khúc xạ ánh sáng
C. Nhiễu xạ ánh sáng		D. Phản xạ ánh sáng
Câu 30: Mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ khi tia sáng gặp gương phẳng?
A. Góc phản xạ lớn hơn góc tới		B. Góc phản xạ nhỏ hơn góc tới
C. Góc phản xạ bằng góc tới		D. Góc phản xạ bằng nửa góc tới
Câu 31: Chiếu một tia tới lên gương phẳng. Biết góc tới i=300. Hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu?
A. 150		B. 600		C.300		D.450
Câu 32: Chiếu một tia sáng lên gương phẳng. Biết tia phản xạ hợp với mặt gương một góc bằng 200. Hỏi góc tới bằng bao nhiêu độ?
A.200		B.700		C.400		D.100
Câu 33: Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Tìm giá trị góc tới?
A. 200		B.800		C.400		D.600
Câu 34: Vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lồi?
A. Lòng chảo nhẵn bóng				B. Pha đèn pin
C. Mặt ngoài của cái muỗng (phần nhô lên)	D. Cả ba vật trên 
Câu 35: Nội dung của Định luật truyền thẳng của ánh sáng là:
A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
B. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
C. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác nhau.
D. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một đường thẳng                
Câu 36: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi có các tính chất là:
A. Nhỏ hơn vật, ảnh thật.   	   B. Lớn bằng vật.
C. Lớn hơn vật.  		   	   D. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật 
Câu 37. Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin có thể chiếu đi xa?
1. Vì nhờ có gương ta có thể nhìn thấy những vật ở xa. 	
B. Vì gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.
C. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.    		
D. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.   
Câu 38: Trong các vật sau đây vật nào không phải là nguồn sáng?
A. Mặt trời.
B. Mặt trăng.
C. Bếp lửa đang cháy.
D. Ngọn nến đang cháy.
Câu 39: Vì sao ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng?
A. Vì có ánh sáng truyền thẳng đến mắt ta.
B. Vì mắt ta chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.
C. Vì ánh sáng từ vật có thể truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.
D. Vì ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.
Câu 40: Tính chất nào sau đây gương phẳng, gương cầu lồi, gường cầu lõm đều có:
A. Ảnh thật			B. Lớn hơn vật
C. Nhỏ hơn vật		D. Ảnh ảo
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